PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

Lịch kiểm tra học kỳ II
năm học 2017 - 2018
Buổi Sáng : 
 + khối 9 
	
	Ngày
	Môn 
	Thời gian
	Giờ mở đề
	Giờ mở đề

	16/4/2018
	- Ngữ Văn 
- Vật lý 
	- 90 phút
- 45 phút
	- 7 h00
-  9 h20
	- 7h10
   -9 h30

	17/4/2018
	- Sinh học 
 - Địa lý 
	- 45 phút
- 45 phút
	- 7 h00
- 8h30
	- 7h10
- 8h40   

	18/4/2018
	- Toán
- Tiếng Anh 
	- 90 phút
 - 60 phút
	- 7 h00
- 9 h20
	- 7h10
- 9h30

	19/4/2018
	-  Lịch sử 
-GDCD
- Công nghệ
	- 45  phút
- 45 phút
- 45 phút
	- 7 h00
- 8 h10
- 9 h30
	- 7h10
- 8h20
- 9 h40

	20/4/2018
	-  Hóa 
- Tiếng Nhật 
	- 45 phút
- 60 phút
	- 7 h00
- 8 h45
	- 7h10
- 8 h50





+  Khối 6 :	

	Ngày
	Môn 
	Thời gian
	Giờ mở đề
	Giờ mở đề

	
02/5/2018
	- Ngữ văn 
-Vật lý 
	- 90 phút
- 45phút
	- 7 h00
- 9h00
	- 7h10
- 9h10

	03/5/2018
	-Sinh 
- Địa lý 
	-45 phút
-45phút
	- 7 h00
- 8h20
	- 7h10
- 8h30

	
04/ 5/2018
	- Toán
- Sử 6 
	- 90 phút
     -45 phút
	- 7 h00
- 9 h00
	- 7h10
- 9h10

	
05/5 /2018
	- GDCD
- Công nghệ 
	- 45 phút
- 45 phút
	- 7 h00
- 8 h20
	- 7h10
- 8h30

	07/5/2018
	-Tiếng anh 
- Tiếng Nhật 
	- 60 phút
- 60 phút
	- 7 h00
- 8 h30
	- 7h10
- 8 h35




[bookmark: _GoBack] Buổi Chiều :  
  
+  Khối 7  

	Ngày
	Môn Khối
	Thời gian
	Giờ mở đề
	Giờ mở đề

	
02/5/2018
	- Ngữ văn 
-Vật lý
	- 90phút
- 45 phút 
	- 12 h50
- 15h00
	- 13h00
- 15h10

	03/5 /2018
	- Sinh 
- Địa lý
	- 45phút
- 45 phút
	- 12 h50
- 14h00
	- 13h00
- 14h10

	04/5 /2018
	- Toán
- Sử 6
	- 90 phút
- 45 phút
	- 12 h50
      - 15h00
	- 13h00
- 15h10

	05/5/2018
	- GDCD
- Công nghệ
	- 45 phút
- 45 phút
	- 12 h50
- 14 h00
	- 13h00
- 14 h10

	07/5/2018
	-Tiếng Anh 
- Tiếng Nhật 
	- 60 phút
- 60 phút

	- 12 h50
- 14 h30

	- 13h00
- 14 h35



 

+  Khối 8 
 
	Ngày
	Môn Khối
	Thời gian
	Giờ mở đề
	Giờ mở đề

	02/5/2018
	- Hóa học
- Sinh học
- Công Nghệ 
	- 45phút
- 45 phút
- 45 phút
	- 12 h50
- 14h00
- 15h20
	- 13h00
- 14h10
- 15h30

	03/5 /2018
	- Ngữ văn 
-Vật lý
	- 90 phút
- 45 phút
	- 12 h50
- 15h00
	- 13h00
- 15h10

	05/5 /2018
	- Toán  
- Sử  
	- 90 phút
- 45 phút
	- 12 h45
- 14 h50
	- 12h55
- 15 h00

	
07/5/2018
	- GDCD
- Địa lý 
	- 45 phút
- 45 phút
	- 12 h50
      - 14h00
	- 13h00
- 14h10

	08/5/2018
	-Tiếng Anh 
- Tiếng Nhật 
	- 60 phút
- 60 phút
	- 12 h50
- 14 h30
	- 13h00
- 14 h35



